Tiết 40: ĐỒ DÙNG ĐIỆN – CƠ. QUẠT ĐIỆN
I. Mục tiêu tiết học:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: + Hiểu được cấu tạo, nguyên lí làm việc và công dụng của động cơ điện 1 pha
                    +  Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng quạt điện.
- Kĩ năng: Sử dụng quạt điện đúng kĩ thuật, an toàn.
- Thái độ: Có ý thức tiết kiệm điện năng, tuân thủ qui trỡnh và thực hiện qui định về an toàn điện.
Trọng tâm:MT1 + MT2.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
 - Nghiên cứu bài 44 SGK.
- Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lí làm việc, các số liệu kĩ thuật, cách sử dụng quạt điện.
* Chuẩn bị đồ dùng học tập:
- Tranh vẽ, mô hình, động cơ điện, quạt điện.
- Các mẫu vật về lá thép, lõi thép, dây quấn, cánh quạt, …. động cơ điện , quạt điện đã tháo rời.
- Quạt điện còn tốt.
III. Tiến trình tiết học:
1. Tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
 ? Nêu yêu cầu kĩ thuật đối với dây đốt nóng
Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của bàn là điện.
3. Bài mới:
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	




I. Động cơ điện 1 pha
1. Cấu tạo.






a. Stato ( phần đứng yên)
- Lõi thép làm bằng lá thép kĩ thuật điện ghép lại thành hình trụ rỗng, mặt trong có các cực hoặc các rãnh để quấn dây điện từ.
- Dây quấn: làm bằng dây điện từ được đặt cách điện với lõi thép.
b. Rôto ( Phần quay)
- Lõi thép: làm bằng lá thép kĩ thuật điện ghép lại thành khối trụ, mặt ngoài có các rãnh.
- Dây quấn kiểu lồng sóc, gồm các thanh dẫn lồng sóc đặt trong các rãnh của lõi thép, nối với nhau bằng vòng ngắn mạch ở hai đầu.

2. Nguyên lí làm việc:
Khi đóng điện , sẽ có dòng điện chạy trong dây quấn stato và dòng điện cảm ứng trong dây quấn rôto ,tác dụng từ của dòng điện làm cho roto động cơ quay.





3. Các số liệu kỹ thuật
Uđm, Pđm


4. Sử dụng (sgk)



II. Quạt điện


1. Cấu tạo.
- Động cơ điện.
- Cánh quạt được lắp với trục động cơ điện. Cánh quạt làm bằng nhựa hoặc kim loại, được tạo dáng để tạo ra gió khi quay.





2. Nguyên lý làm việc.
Khi đóng điện vào quạt, động cơ điện quay, kéo cánh quạt quay theotạo ra gió làm mát.

3. Sử dụng ( sgk)

	Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. (02 phút)Chiếc kìm hoàn chỉnh
2 má kìm
Chiếc kìm
Thép
Phôi kìm

- Đặt vấn đề.
- Nêu mục tiêu bài học, giới thiệu tổng quát về đồ dùng loại điện cơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo động cơ điện 1 pha 
- Y/c hs quan sát hình vẽ 44.1
- Dựa vào tranh vẽ, mô hình động cơ điện một pha còn tốt,GV chỉ ra 2 bộ phận chính
- Hãy cho biết cấu tạo, vật liệu và chức năng của các bộ phận chính.
- Ý kiến khác?
- Gv tổng hợp ,nhận xét, đánh giá, kết luận

? Vòng ngắn mạch nối với các thanh dẫn rôto ntn?


- Tác dụng từ của dòng điện được biểu hiện như thế nào?
- Ý kiến khác?
- Gv kết luận nguyên lí làm việc của động cơ điện.
? Năng lượng đầu vào và đầu ra của động cơ điện là gì?

- Gv đặt câu hỏi về số liệu kĩ thuật và công dụng của động cơ điện trong đồ điện gia đình.
- Gv gợi ý HS xây dựng các yêu cầu về sử dụng động cơ điện.
Hoạt động 3: Tìm hiểu quạt điện (10 phút)
- Y/c hs quan sát hình vẽ 44.4
- Y/c hs quan sát quạt điện
- Hãy cho biết cấu tạo của quạt điện.
- Coi quạt điện là 1 trong những ứng dụng của động cơ điện1 pha. Quạt điện thực chất là động cơ điện 1 pha và cánh quạt.
- Chức năng của các bộ phận?
? Hãy cho biết nguyên lý
 làm việc của quạt điện.
- Ý kiến khác?
- Gv tổng hợp ,nhận xét, đánh giá, kết luận
? Để quạt điện làm việc tốt, bền lâu cần phải làm gì?

	







- Hs quan sát
- Hs quan sát

- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trả lời.
- Nhận xét, bổ sung (nếu có)


- So sánh đối chiếu Sgk
- Thảo luận theo nhóm
- Đại diện nhóm trả lời.
- Nhận xét, bổ sung (nếu có)


- Điện năng đưa vào động cơ điện biến đổi thành cơ năg, cơ năng của động cơ điện dùng làm nguồn động lực cho các máy.




- Hs quan sát






4. Củng cố:
- Y/c HS đọc ghi nhớ sgk
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK. Đọc trước bài 45sgk.
- Nhận xét giờ học.
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